
Biểu số 01

Tổng số       382.436,0                   -           90.568,0       336.577,0       21.145,0      315.432,0        83.900,0          8.900,0        75.000,0 

B VỐN NGÂN SÁCH TỈNH         59.808,0                   -           50.308,0         51.735,0       21.145,0        30.590,0        26.900,0          8.900,0        18.000,0 

I Các dự án hỗ trợ ngân sách cấp huyện         59.808,0                   -           50.308,0         51.735,0       21.145,0        30.590,0        26.900,0          8.900,0        18.000,0 

1
Hỗ trợ ngân sách huyện, thành phố đầu tư theo
Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
của HĐND tỉnh

        44.990,0                   -           44.990,0         42.735,0       15.145,0        27.590,0        17.900,0          2.900,0        15.000,0 

* Dự án khởi công mới        44.990,0                  -          44.990,0        42.735,0      15.145,0       27.590,0        17.900,0          2.900,0        15.000,0 

thị trấn Xây dựng 

Ngân sách 
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Trong đó:

Tổng số
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tỉnh
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Ngân sách 
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cả các nguồn 
vốn)

Tổng số

Quyết định đầu tư

Dự kiến Kế hoạch trung hạn 2021-2025
(Bố trí theo nguyên tắc tiết kiệm trong đầu 
tư công là 90% TMĐT đối với dự án nhóm 

C; 85% đối với dự án nhóm B)

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2023

Ghi chú

Số quyết định, 
ngày, tháng 

ban hành

Tổng mức 
đầu tư (tất 

cả các nguồn 
vốn)

DANH MỤC DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 THỰC HIỆN KHỞI CÔNG MỚI CỦA HUYỆN YÊN THẾ

(Kèm theo Công văn số             /UBND-TCKH ngày             /7/2022 của Chủ tịch UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT DANH MỤC ĐẦU TƯ Chủ đầu tư
Địa điểm 
thực hiện 

dự án

Thời gian 
KC-HT

Năng lực 
thiết kế

Quyết định chủ trương đầu tư

- Xây dựng Trung tâm văn hóa, hội nghị huyện Yên Thế 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

thị trấn 
Phồn 
Xương

2022-2024
Xây dựng 
550 chỗ 

ngồi

572/QĐ-UBND 
ngày 15/9/2021

        44.990,0         44.990,0         42.735,0       15.145,0        27.590,0        17.900,0          2.900,0        15.000,0 

2
Hỗ trợ đầu tư cơ sở làm việc công an xã chính quy
giai đoạn 2021-2025 (Theo Đề án ban hành kèm theo
Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 21/6/2021)

        14.818,0                   -             5.318,0           9.000,0         6.000,0          3.000,0          9.000,0          6.000,0          3.000,0 
 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 tỷ 

đồng/trụ sở; đề nghị sắp 
xếp theo thứ tự ưu tiên

- Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Tân Hiệp
UBND xã Tân 

Hiệp
xã Tân 

Hiệp
2022-2023

737/QĐ-UBND 
ngày 30/8/2021

          2.668,0 
 926/QĐ-

UBND ngày 
25/10/2021 

          2.668,0           1.500,0         1.000,0             500,0          1.500,0          1.000,0             500,0 

- Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Hương Vỹ
UBND xã 
Hương Vỹ

2022-2023           2.650,0           2.650,0           1.500,0         1.000,0             500,0          1.500,0          1.000,0             500,0 

- Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Tiến Thắng
UBND xã Tiến 

Thắng
2022-2023           2.500,0           1.500,0         1.000,0             500,0          1.500,0          1.000,0             500,0 

- Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Tam Tiến
UBND xã Tam 

Tiến
2022-2023           2.500,0           1.500,0         1.000,0             500,0          1.500,0          1.000,0             500,0 

- Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Canh Nậu
UBND xã Canh 

Nậu
2022-2023           2.000,0           1.500,0         1.000,0             500,0          1.500,0          1.000,0             500,0 

- Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Hồng Kỳ
UBND xã 
Hồng Kỳ

2022-2023           2.500,0           1.500,0         1.000,0             500,0          1.500,0          1.000,0             500,0 

B VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN       322.628,0                   -           40.260,0       284.842,0                 -        284.842,0        57.000,0                   -          57.000,0 

I CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ         45.000,0                   -                     -           40.500,0                 -          40.500,0             500,0                   -               500,0 

- Khu dân cư bản Quỳnh Lâu xã Tam Tiến
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

394/QĐ-
UBND, ngày 

07/7/2022
        45.000,0         40.500,0        40.500,0             500,0             500,0 
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Dự kiến kế hoạch vốn năm 2023

Ghi chú

Số quyết định, 
ngày, tháng 

ban hành

Tổng mức 
đầu tư (tất 

cả các nguồn 
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STT DANH MỤC ĐẦU TƯ Chủ đầu tư
Địa điểm 
thực hiện 

dự án

Thời gian 
KC-HT

Năng lực 
thiết kế

Quyết định chủ trương đầu tư

II
LĨNH VỰC GPMB, XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ 
THUẬT

      235.868,0                   -                     -         206.608,0                 -        206.608,0        36.500,0                   -          36.500,0 

* Công trình đã QT, chuyển tiếp      145.748,0                  -                    -        124.000,0                -       124.000,0        15.000,0                  -          15.000,0 

-
Khu đô thị số 2 trung tâm thị trấn Bố Hạ (giáp trường 
THPT TT Bố Hạ)

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

thị trấn 
Bố Hạ

2022-2025 10,3ha
76/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2021
      145.748,0       124.000,0      124.000,0        15.000,0        15.000,0 

* Công trình khởi công mới năm 2023        90.120,0                  -                    -          82.608,0                -         82.608,0        21.500,0                  -          21.500,0 

- Khu dân cư bản Đồn xã Canh Nậu
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
2023-2024

635/QĐ-UBND 
ngày 12/11/2021

        24.000,0         21.600,0        21.600,0          5.000,0          5.000,0 

Khu dân cư Trại Tre xã Đồng Hưu  (3,0ha)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
2023-2024 3,0ha

392/QĐ-
UBND, ngày 

07/7/2022
        33.000,0         29.700,0        29.700,0          5.000,0          5.000,0 

- Điểm dân cư thôn Liên Cơ xã Đồng Tâm (quy mô 2,6ha)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
2023-2024 2,63 ha

391/QĐ-
UBND, ngày 

07/7/2022
        15.000,0         13.500,0        13.500,0          5.000,0          5.000,0 

07/7/2022

- Khu dân cư mới xã Đồng Kỳ (giai đoạn 2)

Trung tâm 
PTQĐ & 

QLTT 
GTXDMT

        15.000,0         15.000,0        15.000,0          5.000,0          5.000,0 

- Điểm dân cư thôn Đồng Mơ xã Tam Hiệp
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
2023-2024 0,3ha

393/QĐ-
UBND, ngày 

07/7/2022
          3.120,0           2.808,0          2.808,0          1.500,0          1.500,0 

III LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         40.260,0                   -           40.260,0         36.234,0                 -          36.234,0        19.000,0                   -          19.000,0 

* Công trình khởi công mới năm 2023        40.260,0                  -          40.260,0        36.234,0                -         36.234,0        19.000,0                  -          19.000,0 

-
Xây mới 18 phòng học, chức năng trường THCS thị 
trấn Bố Hạ

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2023-2024
395/QĐ-

UBND, ngày 
07/7/2022

        15.000,0         15.000,0         13.500,0        13.500,0          5.000,0          5.000,0 
(Dự kiến 5 tỷ từ nguồn vượt 

thu tiền đất 2022)

- Xây mới 3 phòng học trường mầm non Đồng Vương
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
2023-2024

396/QĐ-
UBND, ngày 

07/7/2022
          2.700,0           2.700,0           2.430,0          2.430,0          1.500,0          1.500,0 

-
Xây mới 2 phòng chức năng; bếp ăn một chiều trường 
mầm non Tam Hiệp

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2023-2024
397/QĐ-

UBND, ngày 
07/7/2022

          1.760,0           1.760,0           1.584,0          1.584,0          1.000,0          1.000,0 

-
Xây dựng 08 phòng chức năng, phòng học bộ môn 
trường tiểu học Tam Hiệp

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2023-2024
398/QĐ-

UBND, ngày 
07/7/2022

          6.000,0           6.000,0           5.400,0          5.400,0          3.000,0          3.000,0 

-
Xây dựng 03 phòng học khu chính trường tiểu hoc Tam 
Tiến

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2023-2024
399/QĐ-

UBND, ngày 
07/7/2022

          2.500,0           2.500,0           2.250,0          2.250,0          1.500,0          1.500,0 

-
Xây dựng 06 phòng học, chức năng trường tiểu học 
Đồng Kỳ

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2023-2024
400/QĐ-

UBND, ngày 
07/7/2022

          4.500,0           4.500,0           4.050,0          4.050,0          2.000,0          2.000,0 

- Xây mới 4 phòng chức năng trường THCS Tam Hiệp
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
2023-2024

401/QĐ-
UBND, ngày 

07/7/2022
          3.200,0           3.200,0           2.880,0          2.880,0          2.000,0          2.000,0 
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Vốn cân đối 
ngân sách 

tỉnh

Vốn NS 
huyện

Ngân sách 
tỉnh

Số quyết 
định, ngày, 
tháng ban 

hành

Tổng mức 
đầu tư (tất 

cả các nguồn 
vốn)

Tổng số

Quyết định đầu tư

Dự kiến Kế hoạch trung hạn 2021-2025
(Bố trí theo nguyên tắc tiết kiệm trong đầu 
tư công là 90% TMĐT đối với dự án nhóm 

C; 85% đối với dự án nhóm B)

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2023

Ghi chú

Số quyết định, 
ngày, tháng 

ban hành

Tổng mức 
đầu tư (tất 

cả các nguồn 
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STT DANH MỤC ĐẦU TƯ Chủ đầu tư
Địa điểm 
thực hiện 

dự án

Thời gian 
KC-HT

Năng lực 
thiết kế

Quyết định chủ trương đầu tư

- Xây mới 4 phòng chức năng trường THCS Tam Hiệp
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
2023-2024

403/QĐ-
UBND, ngày 

07/7/2022
          3.200,0           3.200,0           2.880,0          2.880,0          2.000,0          2.000,0 

- Xây mới 02 phòng chức năng trường THCS Đồng Tiến
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
2023-2024

404/QĐ-
UBND, ngày 

07/7/2022
          1.400,0           1.400,0           1.260,0          1.260,0          1.000,0          1.000,0 

IV LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÁ NƯỚC           1.500,0                   -                     -             1.500,0                 -            1.500,0          1.000,0                   -            1.000,0 

* Công trình khởi công mới năm 2023          1.500,0                  -                    -            1.500,0                -           1.500,0          1.000,0                  -            1.000,0 

-
 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc liên cơ quan UBND 
huyện

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2023-2024
413/QĐ-

UBND, ngày 
07/7/2022

          1.500,0           1.500,0          1.500,0          1.000,0          1.000,0 
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